
Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC,  

NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ  

NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng 01 năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH 

VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

NĂM 2025 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, kí hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

LĨNH VỰC VĂN HÓA 

Văn bản của Chính phủ 

1.  

Nghị 

định 

Số 

166/2018/NĐ-

CP ngày 

25/12/2018 

Quy định thẩm 

quyền, trình tự, thủ 

tục lập, thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch, 

dự án bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích 

lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh 

Được thay thế bởi Nghị 

định số 208/2025/NĐ-

CP ngày 17/7/2025 của 

Chính phủ về quy định 

thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 

định, phê duyệt quy 

hoạch khảo cổ; quy 

hoạch, dự án bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di tích 

lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án 

đầu tư xây dựng, xây 

dựng công trình, sửa 

chữa, cải tạo, xây dựng 

nhà ở riêng lẻ nằm 

trong, nằm ngoài khu 

vực bảo vệ di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh, di sản thế 

giới; dự án đầu tư xây 

dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ 

tầng kỹ thuật và trưng 

bày bảo tàng công lập. 

01/9/2025 
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2.  

Nghị 

định 

Số 

67/2022/NĐ-CP 

ngày 21/9/2022 

Sửa đổi, bổ sung 

Điều 4 Nghị định số 

166/2018/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 12 

năm 2018 của Chính 

phủ quy định thẩm 

quyền, trình tự, thủ 

tục lập, thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch, 

dự án bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích 

lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh. 

Được thay thế bởi Nghị 

định số 208/2025/NĐ-

CP ngày 17/7/2025 của 

Chính phủ về quy định 

thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 

định, phê duyệt quy 

hoạch khảo cổ; quy 

hoạch, dự án bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di tích 

lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án 

đầu tư xây dựng, xây 

dựng công trình, sửa 

chữa, cải tạo, xây dựng 

nhà ở riêng lẻ nằm 

trong, nằm ngoài khu 

vực bảo vệ di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh, di sản thế 

giới; dự án đầu tư xây 

dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ 

tầng kỹ thuật và trưng 

bày bảo tàng công lập. 

01/9/2025 

3.  

Nghị 

định  

Số 

86/2005/NĐ-CP 

ngày 08/7/2005 

Quản lý và bảo vệ di 

sản văn hóa dưới 

nước 

Được thay thế bởi Nghị 

định số 215/2025/NĐ-

CP ngày 04/8/2025 của 

Chính phủ quy định các 

biện pháp quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa và thiên 

nhiên thế giới, di sản 

văn hóa dưới nước, di 

sản văn hóa phi vật thể 

trong các Danh sách của 

UNESCO và Danh mục 

quốc gia về di sản văn 

hóa phi vật thể và chính 

sách đối với nghệ nhân, 

chủ thể di sản văn hóa 

phi vật thể. 

17/9/2025 

4.  Nghị 

định 

Số 

109/2015/NĐ-

CP ngày 

Hỗ trợ đối với Nghệ 

nhân nhân dân, Nghệ 

nhân ưu tú có thu 

Được thay thế bởi Nghị 

định số 215/2025/NĐ-

CP ngày 04/8/2025 của 

Chính phủ quy định các 

17/9/2025 
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28/10/2015  nhập thấp, hoàn cảnh 

khó khăn 

biện pháp quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa và thiên 

nhiên thế giới, di sản 

văn hóa dưới nước, di 

sản văn hóa phi vật thể 

trong các Danh sách của 

UNESCO và Danh mục 

quốc gia về di sản văn 

hóa phi vật thể và chính 

sách đối với nghệ nhân, 

chủ thể di sản văn hóa 

phi vật thể. 

5.  

Nghị 

định 

Nghị định số 

109/2017/NĐ-

CP ngày 

21/9/2017  

Quy định về bảo vệ 

và quản lý di sản văn 

hóa và thiên nhiên 

thế giới ở Việt Nam 

Được thay thế bởi Nghị 

định số 215/2025/NĐ-

CP ngày 04/8/2025 của 

Chính phủ quy định các 

biện pháp quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa và thiên 

nhiên thế giới, di sản 

văn hóa dưới nước, di 

sản văn hóa phi vật thể 

trong các Danh sách của 

UNESCO và Danh mục 

quốc gia về di sản văn 

hóa phi vật thể và chính 

sách đối với nghệ nhân, 

chủ thể di sản văn hóa 

phi vật thể. 

17/9/2025 

6.  

Nghị 

định 

Số 

39/2024/NĐ-CP 

ngày 16/4/2024 

của Chính phủ 

Quy định biện pháp 

quản lý, bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể 

trong các Danh sách 

của UNESCO và 

Danh mục di sản văn 

hóa phi vật thể quốc 

gia 

Được thay thế bởi Nghị 

định số 215/2025/NĐ-

CP ngày 04/8/2025 của 

Chính phủ quy định các 

biện pháp quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa và thiên 

nhiên thế giới, di sản 

văn hóa dưới nước, di 

sản văn hóa phi vật thể 

trong các Danh sách của 

UNESCO và Danh mục 

quốc gia về di sản văn 

hóa phi vật thể và chính 

sách đối với nghệ nhân, 

chủ thể di sản văn hóa 

17/9/2025 
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phi vật thể. 

7.  

Nghị 

định 

Số 

98/2010/NĐ-CP 

ngày 21/9/2010  

Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Luật Di sản văn hóa 

và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa 

Được thay thế bởi Nghị 

định số 308/2025/NĐ-

CP ngày 28/11/2025 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng dẫn 

thi hành Luật Di sản văn 

hóa. 

15/01/2026 

8.  

Nghị 

định 

Số 

61/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 

Quy định điều kiện 

kinh doanh giám định 

cổ vật và hành nghề 

bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam 

thắng cảnh 

Được thay thế bởi Nghị 

định số 308/2025/NĐ-

CP ngày 28/11/2025 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di sản 

văn hóa. 

15/01/2026 

Văn bản của thủ tướng Chính phủ 

9.  

Quyết 

định 

Số 

23/2016/QĐ-

TTg ngày 

07/6/2016  

Quy định việc đưa 

bảo vật quốc gia ra 

nước ngoài có thời 

hạn để trưng bày, 

triển lãm, nghiên cứu 

hoặc bảo quản. 

Bị bãi bỏ bởi khoản 5 

Điều 125 Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP ngày 

28/11/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di sản 

văn hóa. 

15/01/2026 

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành 

10.  

Thông 

tư  

Số 07/2004/TT-

BVHTTDL 

ngày 

19/02/2004 

Hướng dẫn trình tự, 

thủ tục đăng ký di 

vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia 

Căn cứ khoản 2 Điều 57 

Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 87/2025/QH15, 

thông tư số 07/2004/TT-

BVHTTDL hết hiệu lực 

do quy định chi tiết 

Điều 42 Luật di sản văn 

hóa số 28/2001/QH10 

hết hiệu lực thi hành bởi 

Luật di sản văn hóa số 

45/2024/QH15 

01/7/2025 
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11.  

Quyết 

định 

Số 

86/2008/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

30/12/2008 

Ban hành quy chế 

thăm dò, khai quật 

khảo cổ 

Căn cứ khoản 2 Điều 57 

Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 87/2025/QH15, 

Quyết định số 

86/2008/QĐ-

BVHTTDL hết hiệu lực 

do quy định hướng dẫn 

thi hành Luật di sản văn 

hóa số 28/2001/QH10 

hết hiệu lực thi hành bởi 

Luật di sản văn hóa số 

45/2024/QH15. 

01/7/2025 

12.  

Thông 

tư 

Số 13/2010/TT-

BVHTTDL 

ngày 

30/12/2010 

Quy định trình tự, thủ 

tục đề nghị công 

nhận bảo vật quốc gia 

Căn cứ khoản 2 Điều 57 

Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 87/2025/QH15, 

thông tư số 13/2010/TT-

BVHTTDL hết hiệu lực 

do quy định hướng dẫn 

thi hành Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 hết hiệu 

lực thi hành bởi Luật di 

sản văn hóa số 

45/2024/QH15. 

01/7/2025 

13.  

Thông 

tư 

Số 09/2011/TT-

BVHTTDL 

ngày 14/7/2011 

Quy định về nội dung 

hồ sơ khoa học để 

xếp hạng di tích lịch 

sử - văn hóa và danh 

lam thắng cảnh 

Căn cứ khoản 2 Điều 57 

Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 87/2025/QH15, 

thông tư số 09/2011/TT-

BVHTTDL hết hiệu lực 

do quy định chi tiết 

Nghị định số 

98/2010/NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Luật Di sản văn hóa 

15/01/2026 
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được thay thế bởi Nghị 

định số 308/2025/NĐ-

CP ngày 28/11/2025 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di sản 

văn hóa. 

14.  

Thông 

tư 

Số 22/2011/TT-

BVHTTDL 

ngày 

30/12/2011 

Quy định về điều 

kiện thành lập và 

hoạt động của cơ sở 

giám định cổ vật 

Căn cứ khoản 2 Điều 57 

Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 87/2025/QH15, 

thông tư số 22/2011/TT-

BVHTTDL hết hiệu lực 

do quy định chi tiết Luật 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản 

văn hóa số 

32/2009/QH12 hết hiệu 

lực thi hành bởi Luật di 

sản văn hóa số 

45/2024/QH15. 

01/7/2025 

15.  

Thông 

tư 

Số 19/2012/TT-

BVHTTDL 

ngày 

28/12/2012 

Quy định loại di vật, 

cổ vật không được 

mang ra nước ngoài 

Căn cứ khoản 2 Điều 57 

Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 87/2025/QH15, 

thông tư số 19/2013/TT-

BVHTTDL hết hiệu lực 

do quy định chi tiết 

Nghị định số 

98/2010/NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Luật Di sản văn hóa bị 

thay thế bởi Nghị định 

số 308/2025/NĐ-CP 

ngày 28/11/2025 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di sản 

15/01/2026 
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văn hóa. 

16.  

Thông 

tư 

Số 17/2013/TT-

BVHTTDL 

ngày 

30/12/2013 

Hướng dẫn xác định 

chi phí lập quy 

hoạch, dự án, báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật bảo 

quản, tu bổ, phục hồi 

di tích 

Căn cứ khoản 2 Điều 57 

Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 87/2025/QH15, 

thông tư số 17/2013/TT-

BVHTTDL hết hiệu lực 

do quy định chi tiết 

Nghị định 70/2012/NĐ-

CP ngày 18/09/2012 

được thay thế bởi Nghị 

định số 166/2018/NĐ-

CP ngày 25/12/2018 của 

Chính phủ quy định 

thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục lập, thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng 

cảnh hết hiệu lực thi 

hành bởi Nghị định số 

208/2025/NĐ-CP ngày 

17/7/2025 của Chính 

phủ về quy định thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục, 

hồ sơ lập, thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch 

khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng 

cảnh; dự án đầu tư xây 

dựng, xây dựng công 

trình, sửa chữa, cải tạo, 

xây dựng nhà ở riêng lẻ 

nằm trong, nằm ngoài 

khu vực bảo vệ di tích 

lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh, di sản 

thế giới; dự án đầu tư 

xây dựng, cải tạo, nâng 

cấp công trình kiến trúc 

hạ tầng kỹ thuật và 

trưng bày bảo tàng công 

15/01/2026 
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lập. 

17.  

Thông 

tư 

Số 02/2017/TT-

BVHTTDL 

ngày 05/7/2017 

Quy định tiêu chuẩn 

chuyên gia giám định 

cổ vật 

Căn cứ khoản 2 Điều 57 

Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 87/2025/QH15, 

thông tư số 02/2017/TT-

BVHTTDL hết hiệu lực 

do quy định hướng dẫn 

thi hành Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 quy định điều 

kiện kinh doanh giám 

định cổ vật và hành 

nghề bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng 

cảnh bị thay thế bởi 

Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP ngày 

28/11/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di sản 

văn hóa. 

15/01/2026 

18.  

Thông 

tư 

Số 18/2022/TT-

BVHTTDL 

ngày 

28/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 

số 09/2011/TT-

BVHTTDL ngày 14 

tháng 7 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định về 

nội dung hồ sơ khoa 

học để xếp hạng di 

tích lịch sử - văn hóa 

và danh lam thắng 

cảnh 

Căn cứ khoản 2 Điều 57 

Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 87/2025/QH15, 

thông tư số 18/2022/TT-

BVHTTDL hết hiệu lực 

do quy định chi tiết 

Nghị định số 

98/2010/NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Luật Di sản văn hóa bị 

thay thế bởi Nghị định 

số 308/2025/NĐ-CP 

ngày 28/11/2025 của 

Chính phủ quy định chi 

15/01/2026 
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tiết một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di sản 

văn hóa. 

19.  

Thông 

tư 

Số 04/2010/TT-

BVHTTDL 

ngày 30/6/2010 

Quy định việc kiểm 

kê di sản văn hóa phi 

vật thể và lập hồ sơ 

khoa học di sản văn 

hóa phi vật thể để 

đưa vào Danh mục di 

sản văn hóa phi vật 

thể quốc gia. 

Được thay thế bởi 

Thông tư số 

04/2025/TT-BVHTTDL 

ngày 13/5/2025 về kiểm 

kê di sản văn hóa, công 

bố Danh mục kiểm kê di 

sản văn hóa; đưa thêm, 

di dời, thay đổi hiện vật 

trong di tích; phân loại 

di vật, cổ vật; kho bảo 

quản di sản tư liệu; di 

sản văn hóa hạn chế sử 

dụng, khai thác và 

hướng dẫn việc khai 

thác, sử dụng cơ sở dữ 

liệu quốc gia về di sản 

văn hóa. 

01/7/2025 

20.  

Quyết 

định 

Số 

70/2006/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

15/9/2006 của 

Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa - 

Thông tin  

Quy chế kiểm kê hiện 

vật bảo tàng  

Hết hiệu lực thi hành 

bởi Thông tư số 

05/2025/TT-BVHTTDL 

ngày 13/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch: Quy 

định chi tiết về nhiệm 

vụ chuyên môn của bảo 

tàng; gửi, lưu giữ hiện 

vật, tư liệu về di sản văn 

hóa phi vật thể, di vật, 

cổ vật, bảo vật quốc gia, 

di sản tư liệu; hoạt động 

nghiên cứu, sưu tầm và 

tư liệu hóa di sản văn 

hóa phi vật thể cho 

người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, tổ chức, 

cá nhân người nước 

ngoài và hoạt động 

nghiên cứu, sưu tầm di 

sản tư liệu; chương 

trình, tài liệu, tổ chức 

đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng cho nhân lực 

01/7/2025  
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quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn 

hóa  

21.  

Quyết 

định 

Số 

47/2008/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 03/7/2008  

Ban hành quy định về 

tiêu chuẩn, trách 

nhiệm của cán bộ và 

người thực hành bảo 

quản hiện vật bảo 

tàng. 

Hết hiệu lực thi hành 

bởi Thông tư số 

05/2025/TT-BVHTTDL 

ngày 13/5/2025 quy 

định chi tiết về nhiệm 

vụ chuyên môn của bảo 

tàng; gửi, lưu giữ hiện 

vật, tư liệu về di sản văn 

hóa phi vật thể, di vật, 

cổ vật, bảo vật quốc gia, 

di sản tư liệu; hoạt động 

nghiên cứu, sưu tầm và 

tư liệu hóa di sản văn 

hóa phi vật thể cho 

người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, tổ chức, 

cá nhân người nước 

ngoài và hoạt động 

nghiên cứu, sưu tầm di 

sản tư liệu; chương 

trình, tài liệu, tổ chức 

đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng cho nhân lực 

quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn 

hóa. 

01/7/2025 

22.  

Thông 

tư 

Số 04/2017/TT-

BVHTTDL 

ngày 15/8/2017  

Quy định Chương 

trình bồi dưỡng kiến 

thức về bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích 

lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh; 

Hết hiệu lực thi hành 

bởi Thông tư số 

05/2025/TT-BVHTTDL 

ngày 13/5/2025 quy 

định chi tiết về nhiệm 

vụ chuyên môn của bảo 

tàng; gửi, lưu giữ hiện 

vật, tư liệu về di sản văn 

hóa phi vật thể, di vật, 

cổ vật, bảo vật quốc gia, 

di sản tư liệu; hoạt động 

nghiên cứu, sưu tầm và 

tư liệu hóa di sản văn 

hóa phi vật thể cho 

người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, tổ chức, 

cá nhân người nước 

01/7/2025 
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ngoài và hoạt động 

nghiên cứu, sưu tầm di 

sản tư liệu; chương 

trình, tài liệu, tổ chức 

đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng cho nhân lực 

quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn 

hóa. 

23.  

Thông 

tư 

Số 18/2010/TT-

BVHTTDL 

ngày 

31/12/2010  

Quy định về tổ chức 

và hoạt động của bảo 

tàng 

Hết hiệu lực thi hành 

bởi Thông tư số 

05/2025/TT-BVHTTDL 

ngày 13/5/2025 quy 

định chi tiết về nhiệm 

vụ chuyên môn của bảo 

tàng; gửi, lưu giữ hiện 

vật, tư liệu về di sản văn 

hóa phi vật thể, di vật, 

cổ vật, bảo vật quốc gia, 

di sản tư liệu; hoạt động 

nghiên cứu, sưu tầm và 

tư liệu hóa di sản văn 

hóa phi vật thể cho 

người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, tổ chức, 

cá nhân người nước 

ngoài và hoạt động 

nghiên cứu, sưu tầm di 

sản tư liệu; chương 

trình, tài liệu, tổ chức 

đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng cho nhân lực 

quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn 

hóa. 

01/7/2025 

24.  

Thông 

tư 

Số 20/2012/TT-

BVHTTDL 

ngày 

28/12/2012  

Quy định về hồ sơ và 

thủ tục gửi, nhận gửi 

tư liệu di sản văn hóa 

phi vật thể, di vật, cổ 

vật, bảo vật quốc gia 

Hết hiệu lực thi hành 

bởi Thông tư số 

05/2025/TT-BVHTTDL 

ngày 13/5/2025 quy 

định chi tiết về nhiệm 

vụ chuyên môn của bảo 

tàng; gửi, lưu giữ hiện 

vật, tư liệu về di sản văn 

hóa phi vật thể, di vật, 

cổ vật, bảo vật quốc gia, 

di sản tư liệu; hoạt động 

01/7/2025 



12 

 

 

nghiên cứu, sưu tầm và 

tư liệu hóa di sản văn 

hóa phi vật thể cho 

người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, tổ chức, 

cá nhân người nước 

ngoài và hoạt động 

nghiên cứu, sưu tầm di 

sản tư liệu; chương 

trình, tài liệu, tổ chức 

đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng cho nhân lực 

quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn 

hóa. 

25.  

Quyết 

định 

Số 

70/2006/QĐ-

BVHTT ngày 

15/9/2006 của 

Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa Thông 

tin  

Ban hành Quy chế 

kiểm kê hiện vật bảo 

tàng 

Hết hiệu lực thi hành 

bởi Thông tư số 

05/2025/TT-BVHTTDL 

ngày 13/5/2025 quy 

định chi tiết về nhiệm 

vụ chuyên môn của bảo 

tàng; gửi, lưu giữ hiện 

vật, tư liệu về di sản văn 

hóa phi vật thể, di vật, 

cổ vật, bảo vật quốc gia, 

di sản tư liệu; hoạt động 

nghiên cứu, sưu tầm và 

tư liệu hóa di sản văn 

hóa phi vật thể cho 

người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, tổ chức, 

cá nhân người nước 

ngoài và hoạt động 

nghiên cứu, sưu tầm di 

sản tư liệu; chương 

trình, tài liệu, tổ chức 

đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng cho nhân lực 

quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn 

hóa. 

01/7/2025 

26.  
Quyết 

định 

Số 13/2004/QĐ-

BVHTT ngày 

01/4/2004 của 

Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa - Thông 

Ban hành “Định mức 

dự toán bảo quản, tu 

bổ và phục hồi di tích 

lịch sử - văn hóa, 

Được thay thế bởi 

Thông tư số 

06/2025/TT-BVHTTDL 

ngày 13/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

01/7/2025 
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tin  danh lam thắng cảnh” thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số quy 

định về bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích; định 

mức kinh tế - kỹ thuật 

bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích 

27.  

Thông 

tư 

Số 15/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

31/12/2019 của 

Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

 

Quy định chi tiết một 

số quy định về bảo 

quản, tu bổ, phục hồi 

di tích 

Được thay thế bởi 

Thông tư số 

06/2025/TT-BVHTTDL 

ngày 13/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số quy 

định về bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích; định 

mức kinh tế - kỹ thuật 

bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích 

01/7/2025 

LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO  

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành  

28.  

Thông 

tư 

Số 11/2016/TT-

BVHTTDL 

ngày 

08/11/2016  

Quy định điều kiện 

chuyên môn tổ chức 

tập luyện và thi đấu 

môn Yoga. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

26/12/2025 

29.  

Thông 

tư 

Số 12/2016/TT-

BVHTTDL 

ngày 

05/12/2016  

Quy định điều kiện 

chuyên môn tổ chức 

tập luyện và thi đấu 

môn Golf. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh 

26/12/2025 
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thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

30.  

Thông 

tư 

Số 09/2017/TT-

BVHTTDL 

ngày 

29/12/2017  

Quy định về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên 

chuyên môn đối với 

môn Cầu lông. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

26/12/2025 

31.  

Thông 

tư 

Số 04/2018/TT-

BVHTTDL 

ngày 

22/01/2018  

Quy định về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên 

chuyên môn đối với 

môn Billiards & 

Snooker. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

26/12/2025 

32.  

Thông 

tư 

Số 05/2018/TT-

BVHTTDL 

ngày 

22/01/2018  

Quy định về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên 

chuyên môn đối với 

môn Bóng bàn. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

26/12/2025 

33.  

Thông 

tư 

Số 07/2018/TT-

BVHTTDL 

ngày 30 tháng 

01 năm 2018 

của Bộ trưởng 

Quy định về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên 

chuyên môn đối với 

môn Khiêu vũ thể 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

26/12/2025 
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Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

thao. các Thông tư có quy 

định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

34.  

Thông 

tư 

Số 08/2018/TT-

BVHTTDL 

ngày 

31/01/2018  

Quy định về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên 

chuyên môn đối với 

môn Thể dục thẩm 

mỹ. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

26/12/2025 

35.  

Thông 

tư 

Số 10/2018/TT-

BVHTTDL 

ngày 

31/01/2018  

Quy định về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên 

chuyên môn đối với 

môn Thể dục thể hình 

và Fitness. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

26/12/2025 

36.  

Thông 

tư 

Số 12/2018/TT-

BVHTTDL 

ngày 

07/02/2018  

Quy định về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên 

chuyên môn đối với 

môn Vũ đạo thể thao 

giải trí. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

26/12/2025 
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37.  

Thông 

tư 

Số 18/2018/TT-

BVHTTDL 

ngày 20/3/2018  

Quy định về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên 

chuyên môn đối với 

môn Bóng đá. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

26/12/2025 

38.  

Thông 

tư 

Số 19/2018/TT-

BVHTTDL 

ngày 20/3/2018  

Quy định về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên 

chuyên môn đối với 

môn Quần vợt. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

26/12/2025 

39.  

Thông 

tư 

Số 27/2018/TT-

BVHTTDL 

ngày 19 tháng 9 

năm 2018  

Quy định về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên 

chuyên môn đối với 

môn Bóng ném. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

26/12/2025 

40.  

Thông 

tư 

Số 32/2018/TT-

BVHTTDL 

ngày 

05/10/2018  

Quy định về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên 

chuyên môn đối với 

môn Bóng rổ. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh 

26/12/2025 
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thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, liên tịch ban hành 

41.  

Thông 

tư 

Số 18/2016/TT-

BTTTT ngày 

28/6/2016  

Quy định về danh 

mục kênh chương 

trình truyền hình 

phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, thông tin 

tuyên truyền thiết yếu 

của quốc gia và của 

địa phương hết hiệu 

lực kể từ ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi 

hành. 

Hết hiệu lực thi hành 

bởi Thông tư số 

17/2025/TT-BVHTTDL 

ngày 09/12/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định về danh mục kênh 

chương trình phát thanh, 

kênh chương trình 

truyền hình phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, 

thông tin tuyên truyền 

thiết yếu của quốc gia 

và của địa phương. 

23/01/2026 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUNG 

Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

42.  

Nghị 

định 

Số 

01/2023/NĐ-CP 

ngày 

16/01/2023  

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

Được thay thế bởi Nghị 

định số 43/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

01/03/2025 

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành 

43.  Thông 

tư 

Số 08/2021/TT-

BVHTTDL 

ngày 08/9/2021  

Hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Sở 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Sở Văn hóa 

và Thể thao, Sở Du 

lịch thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; 

Phòng Văn hóa và 

Được thay thế bởi 

Thông tư số 

10/2025/TT-BVHTTDL 

ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch hướng 

dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Sở 

Văn hóa, Thể thao và 

01/7/2025 
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Thông tin thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp 

huyện 

Du lịch, Sở Văn hóa và 

Thể thao, Sở Du lịch 

thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Phòng Văn hóa 

- Xã hội thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, 

đặc khu thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

trung ương trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

44.  Thông 

tư 

Số 14/2022/TT-

BVHTTDL 

ngày 

14/12/2022 

Quy định chế độ báo 

cáo định kỳ thuộc 

phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Được thay thế bởi 

Thông tư số 

13/2025/TT-BVHTTDL 

ngày 29/9/2025 quy 

định về chế độ báo cáo 

và quản lý, sử dụng, 

khai thác Hệ thống 

thông tin báo cáo của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

15/11/2025 

45.  Thông 

tư 

Số 14/2023/TT-

BVHTTDL 

ngày 

14/11/2023 của 

Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch  

Quy định công tác thi 

đua, khen thưởng 

ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

Được thay thế bởi 

Thông tư số 

20/2025/TT-BVHTTDL 

ngày 24/12/2025 quy 

định công tác thi đua, 

khen thưởng trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

01/01/2026 

Tổng số (I): 45 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH 

VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỚC NGÀY 01/01/2025  
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STT 

Tên loại 

văn bản; 

cơ quan 

ban 

hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

I.VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

LĨNH VỰC VĂN HÓA 

Văn bản do Quốc hội ban hành 

1 Luật 
Số 62/2006/QH11 

ngày 29/6/2006 
 Luật Điện ảnh 

Hết hiệu lực thi hành bởi 

Luật Điện ảnh số 

05/2022/QH15. 

01/01/2023 

  
 

2.  Luật 
Số 31/2009/QH12 

18/6/2009 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật điện ảnh 

Hết hiệu lực thi hành bởi 

Luật Điện ảnh số 

05/2022/QH15. 

01/01/2023 

 

Tổng số (I): 02 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-dien-anh-2006-62-2006-QH11-12986.aspx
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